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“Tăng cường công tác Phòng chống sâu bệnh trên các loại cây trồng

trước, trong và sau tết Bính Thân”

Vụ Đông Xuân 2015- 2016, toàn huyện gieo sạ được 1056.4 ha lúa. Trong đó diện tích sử dụng giống lúa xác nhân đạt 61,36%, cơ cấu giống: Lai TQ, Khang dân, HT1, TH5, Xi23, X21, HN6, PC6, DV108. Chủ yếu cây lúa đang trong giai đoạn 2.5 -3.5 lá. Từ ngày xuống giống vụ Đông Xuân thời tiết mưa và lạnh, sương mù, thiếu ánh sáng bao trùm khắp các địa phương. Theo dự báo trong thời gian tới sẽ có 2-3 đợt không khí lạnh tràn vào cuối tháng 1 và trong tháng 2, tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh phát triển. (Đặc biệt bệnh đạo ôn lá hại lúa, các loại bệnh trên cao su, chuối…)
Để tăng cường công tác quản lý và chủ động trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh phát sinh gây hại, đặc biệt trong dịp nghỉ tết Nguyên Đán, nếu không có sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của UBND các xã, thị trấn, với điều kiện thời tiết như hiện nay và tình hình sâu bệnh hại đang phát sinh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phát triển của cây trồng.
Vì thế Trạm Trồng trọt và BVTV hướng dẫn các biện pháp chăm sóc cây trồng trước, trong và sau tết Nguyên Đán Bính Thân như sau:
I. Trên cây lúa
1. Phòng chống rét cho cây lúa:
Các đợt rét tập trung vào tháng 1-2 này là một thách thức lớn cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân trên toàn huyện. Nhằm tăng khả năng chống chịu rét trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện A Lưới đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng của huyện tập trung hướng dẫn cho nông dân:
- Chăm sóc cây lúa, kiểm tra đồng ruộng, bón phân cân đối theo đúng quy trình kỹ thuật  phòng, chống rét.
- Tiến hành bón Lân, Kali, tro bếp, phân chuồng hoai mục (10-13kg /sào) và điều tiết mực nước hợp lý vào chân ruộng để giữ ấm ( đêm cho nước vào, ngày tháo nước ra, cho ngập 1/2 - 1/3 cây mạ), tuyệt đối không bón thúc đạm cho lúa, không phun thuốc trừ cỏ khi nhiệt độ dưới 160C.
2. Bệnh đạo ôn: gây hại trên một số giống nhiễm: Xi23, lai TQ, HT1… trên một số diện tích đất có tầng canh tác mỏng…, bệnh sẽ tiếp tục phát triển mạnh và gây hại trên diện rộng từ nay đến thu hoạch, nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa.

3. Bệnh đốm nâu: Bệnh phát triển vùng đất nghèo chất dinh dưỡng như vùng đất phèn, đất cát bán sơn địa ven chân núi hay vùng đất bị ngộ độc hữu cơ… làm bộ rễ lúa phát triển kém. Bệnh cũng xuất hiện ở những vùng đất quá úng hay khô hạn. Các bất lợi từ việc đất thường xuyên bị khô hay ngập liên tục làm cho bộ rễ lúa kém phát triển, không lấy được dinh dưỡng làm giảm tính kháng và cây lúa dễ nhiễm bệnh hơn. Nhiệt độ cao, ẩm độ thấp bệnh càng phát triển. 

4. Rầy các loại: Hiện nay mật độ rầy nhiễm từ 3-5 con/m2, tuổi 1-2 rải rác toàn huyện. Đến giai đoạn lúa đẻ nhánh đến đòng trổ mật độ rầy sẽ tăng cao, nếu không phát hiện và xử lý kịp thời có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa. 
5. Sâu cuốn lá: Gây hại sớm (trước 30 ngày sau cấy hoặc 40 ngày sau sạ) phổ biến cho hầu hết lúa giai đoạn đẻ nhánh, nhất là những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm.

6. Bệnh tuyến trùng hại rễ

Tuyến trùng đục lỗ chui vào sinh sống bên trong rễ ngay từ khi mới gieo sạ và hình thành bướu trên rễ rất sớm (từ 5 ngày sau sạ).

Bệnh phát triển trên ruộng thiếu nước thường xuyên, đất khô ráo đi không ướt chân, đất pha cát hoặc đất nhiễm phèn, giữ nước kém cây lúa dễ bị bệnh bướu rễ hơn, bón nhiều phân lân và phân đạm riêng rẽ hay kết hợp sẽ tăng sự sinh sản của tuyến trùng, tuyến trùng thường gây hại mạnh giai đoạn lúa còn nhỏ (mạ và thời kỳ đẻ nhánh).
7. Chuột: Gây hại nặng cho nhiều diện tích lúa khu vực gần vườn, rừng, rậm rạp, nếu không tích cực diệt trừ sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất những vùng này.
II. Trên cây chuối

1.  Sâu đục thân chuối


Gây hại bên trong cây chuối đục vào trong thân giả thành những đường hầm ngang dọc trong thân, các đường hầm này ngày càng dài và rộng ra (tại các lỗ đục thường thấy có nhựa chuối tiết ra nhầy màu vàng đục), đi đến đâu sâu để lại một đường phân như mùn cưa.

Nếu nặng thân cây có thể bị rỗng như xơ mướp, làm cho thân giả bị thối, lá bị gãy rủ xuống và héo vàng, nõn bị héo, củ thối và cuối cùng là cả cây bị chết. 

2. Bệnh chùn đọt chuối: Bệnh xuất hiện quanh năm nhưng thường phát triển mạnh trong mùa mưa, những nơi đất trồng ẩm ướt. Vườn có nhiều cỏ dại, rậm rạp… thường bị bệnh gây hại nhiều hơn những nơi khác.

3. Bệnh héo rũ do nấm: Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn sinh trưởng nào, nhất là vào mùa mưa, cả lá già và lá non rũ xuống, trái chín non. Đây là loại bệnh nguy hiểm, lây lan nhanh, khó phòng trừ, khiến chuối chết từng bụi hoặc cả vườn nếu không được phòng trừ kịp thời.
III. Trên cây ngô
Trong giai đoạn từ khi gieo cho đến 3-4 lá, cây ngô có thể bị sâu xám gây hại, bệnh sinh lý cũng có thể xuất hiện trên chân ruộng vàn thấp, mức độ hại nhẹ đến trung bình, cục bộ hại nặng. Bên cạnh đó, sâu đục thân, sâu ăn lá, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá, chuột… cũng có thể gây hại cho cây ngô.

Vệ sinh đồng ruộng, làm sạch cỏ dại, mật độ vừa phải, gieo đúng thời vụ tập trung, bắt sâu bằng tay vào sáng sớm hoặc ban đêm khi sâu chưa kịp chui xuống đất. Luân canh cây trồng khác để diệt trừ nhộng sống trong đất và cắt đứt nguồn thức ăn phù hợp cho sâu.
Nếu sâu xám gây hại nặng sử dụng các loại thuốc dạng bột: Basudin 10G, Furadan 3G, Padan 4G… rải xuống hàng hoặc hốc gieo hạt để diệt sâu hoặc Sumithion 50EC, Sherpa 10EC phun vào chiều mát để đến đêm sâu bò ra gây hại dễ trúng độc hơn.

IV Trên cây cao su                            
1. Bệnh phấn trắng
     Bệnh có khả năng gây hại cho cao su ở mọi giai đoạn, thường gây hại nặng vào giai đoạn cây ra lá mới hàng năm.
Bệnh gây rụng lá nhiều lần làm chậm thời gian khai thác dẫn đến giảm sản lượng mủ ở vườn cao su kinh doanh và làm chậm tốc độ sinh trưởng thậm chí có thể gây chết cây ở những vườn cao su KTCB. Bệnh tấn công chủ yếu các lá non, lá có thể bị rụng hàng loạt nếu gặp thời tiết lạnh và có sương mù, sau giai đoạn này lá không bị rụng nữa mà để lại các vết bệnh có nhiều dạng loang lổ khác nhau thậm chí toàn bộ phiến lá bị biến dạng và chuyển qua màu vàng nhạt, trên các vết bệnh sinh ra lớp bột màu trắng như phấn, cây sinh trưởng kém.

       
  2. Bệnh vàng rụng lá do nấm Corynespora Cassiicola 


Bệnh xuất hiện quanh năm và mọi giai đoạn sinh trưởng của cây cao su, gây hại cho các dòng vô tính cao su mẫn cảm, cao điểm trong giai đoạn chuyển từ mùa nắng sang mùa mưa tạo ẩm độ cao tiếp theo sau là những ngày nắng nóng và khi thời tiết chuyển từ mưa sang nắng là điều kiện thuận lợi cho bào tử nấm phát sinh và phát tán nguồn bệnh.
Bệnh gây hại nghiêm trọng và trở thành bệnh gây hại chính trên cây cao su, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây và làm giảm đáng kể sản lượng mủ trên những vườn đang khai thác và có thể gây chết cây trên những vườn bị nhiễm nặng.
3. Bệnh héo đen đầu lá
Giai đoạn kiến thiết cơ bản, bệnh gây hại trên chồi và lá non làm rụng và chết chồi dẫn đến cây sinh trưởng, phát triển chậm, giảm chất lượng gỗ ghép và tỷ lệ ghép sống thấp.
Khi bệnh xuất hiện sử dụng thuốc Carbendazim 500SL nồng độ 0,25%, Anvil 5SC 7-10 ngày 1 lần phun lên lá non. 
4. Bệnh nấm hồng
Bệnh thường gây hại cho cây cao su từ 3-12 năm tuổi (nặng nhất là giai đoạn 4-8 năm tuổi). Do tại vị trí phân cành thường hứng và giữ lại nhiều bào tử nấm bệnh, đồng thời tại đây lại có độ ẩm cao giúp cho bào tử dễ nẩy mầm, nên bệnh thường tấn công ở vị trí này. 
Khi cây bị bệnh cần cắt cành bệnh tập trung đem đốt. Nếu vết bệnh mới phát sinh trên các cành lớn gần thân thì dùng Bordeaux 5% hoặc các thuốc có hoạt chất Validamycin như Vanicide 5SL 5% quét lên cành, có thể quét 2 lần cách nhau 7 ngày. 
5. Loét sọc mặt cạo
Bệnh thường phát sinh trong mùa mưa đặc biệt các tháng mưa nhiều. Bệnh thích hợp trong điều kiện các vườn cao su rậm rạp trời mát ẩm độ cao, bón thừa đạm nhưng thiếu các biện pháp phòng ngừa.

 Khi bị nặng, từ lớp vỏ tái sinh, mủ rỉ ra bị biến vàng và bốc mùi hôi thối. Một phần hay toàn bộ phần vỏ tái sinh của mặt cạo biến màu nâu đen và thối loét.
Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh hại gây ra, Trạm Trồng trọt và BVTV đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện các giải pháp sau: 
1. Đối với cây lúa 

Kiểm tra kỹ đồng ruộng, đặc biệt quan tâm các diện tích sử dụng giống nhiễm bệnh đạo ôn, rầy, chú ý phát hiện sớm các đối tượng gây hại để thông báo, khuyến cáo đến các địa phương biện pháp xử lý cụ thể, kịp thời và hiệu quả.

- Đối với diện tích lúa đang bị nhiễm bệnh đạo ôn lá: Hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, nhận dạng triệu chứng bệnh gây hại. Khi phát hiện bệnh gây hại ngừng bón phân (kể cả phân bón lá), giữ nước trong ruộng và phun trừ bằng các loại thuốc BVTV: Fujione 40 EC, Kasai, Fuan 40 EC, … phun thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá ngay khi thấy một vài vết bệnh xuất hiện, phun xịt thật kỹ để ngừa bệnh đạo ôn lá. Không phun lúc sáng sớm khi có nhiều sương hoặc ngay sau khi mưa. 

Sau khi phun trừ bệnh 2-3 ngày, cần kiểm tra đồng ruộng nếu bệnh ngừng phát triển tiến hành chăm sóc, bón phân cân đối để cây lúa phục hồi, phát triển. Nếu bệnh tiếp tục phát triển, vết bệnh mới xuất hiện, điều kiện thời tiết thuận lợi chỉ đạo phun trừ lần thứ 2 ( cách 7 ngày so với lần 1).
- Bệnh đốm nâu: Cung cấp đủ nước cho vùng khô hạn, giảm độc chất phèn hay ngộ độc hữu cơ bằng hệ thống mương thoát phèn, tăng cường bón sớm vôi và các loại phân lân lúc làm đất. Bón cân đối NPK. Những chân ruộng nhiễm bệnh với tỷ lệ cao, cần sử dụng thuốc Validamycin, hoặc thuốc có hoạt chất Carbenzim…
-  Rầy các loại: Không gieo cấy quá dày, bón cân đối NPK, tránh bón thừa phân đạm.
Khi phát hiện rầy nâu trên đồng ruộng với mật độ ≥ 2.000 con/m2 thì phải phun thuốc trừ rầy. Khi phun thuốc phải tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng”: đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng lúc và đúng cách.
Rầy sẽ phát sinh gia tăng mật độ và gây hại, nên phải thường xuyên kiểm tra theo dõi đồng ruộng, phát hiện rầy, đặc biệt rầy lưng trắng để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

-  Sâu cuốn lá|: Mật độ sạ cấy vừa phải, đồng loạt, không bón thừa đạm, bón đạm muộn.
Nếu sâu cuốn lá xuất hiện với mật độ cao vào giai đoạn đẻ nhánh ( >50 con/m2) thì phải xử lý thuốc. Phun vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát.

- Chuột: Tiếp tục diệt chuột bằng mọi biện pháp như thủ công đào bắt, bẫy các loại, sử dụng thuốc diệt chuột ít độc đối với môi trường (Racumin), kết hợp với các biện pháp khác như vệ sinh đồng ruộng, phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ ruộng, bờ mương… để hạn chế nơi cư trú của chuột.
2. Đối với cây chuối


Vệ sinh vườn, dọn sạch cỏ dại, cắt tỉa bớt lá già, khô, tỉa bớt cây con nếu quá dày… để vườn thông thoáng, giảm bớt ẩm độ trong vườn, nhất là vào mùa mưa.


Nếu phát hiện vườn cây bị bệnh chùn đọt, héo rũ phải chặt bỏ cả cây, đào hết gốc ra khỏi vườn đem chôn hoặc tiêu hủy rồi rải vôi bột, tránh lây lan sang cây khác.


Tuyệt đối không lấy cây con ở vườn, khóm chuối bị bệnh làm giống. Không lập vườn chuối cạnh những vườn đang bị bệnh


Luân canh cây chuối với cây trồng khác ( ngô hoặc sắn) từ 1 đến 3 năm.
3. Đối với cây cao su


Hiện nay cây cao su chuẩn bị vào giai đoạn rụng lá sinh lý. Vì thế cần vệ sinh khu vườn thoáng, sạch cỏ; bón phân chăm sóc lần 1 trong năm. Tuyệt đối không cạo mủ khi cây rụng lá >50%.
Đối với cao su kinh doanh, ngừng ngay việc cạo mủ; những vườn cao su bị bệnh khô cành, khô ngọn: cần vệ sinh, thu gom những cành bị bệnh tiêu hủy.

  Đối với cao su KTCB: Bón phân chăm sóc, đồng thời phun thuốc trừ bệnh héo đen đầu lá, phấn trắng (vào lúc không mưa và nhiệt độ >160 C) bằng các loại thuốc: Anvil, Carbenzim.
  4. Quản lý thuốc BVTV

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của mạng lưới kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, nhắc nhở các điểm kinh doanh chấp hành tốt các quy định Pháp luật, chủ động thuốc đúng loại, chất lượng phục vụ nhân dân; hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả tại địa phương. 
Trên đây là “Thông báo tăng cường công tác Phòng chống sâu bệnh trên các loại cây trồng trước, trong và sau tết Bính Thân”, đề nghị UBND các xã, thị trấn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, diễn biến tình hình sinh trưởng phát triển của cây trồng, tình hình sâu bệnh hại trên đồng ruộng để tổ chức thực hiện và đề ra các biện pháp để giải quyết kịp thời trong thời gian nghỉ tết.

      Nơi nhận:   
                                                                         P. TRƯỞNG TRẠM
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